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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chấm điểm thi đua

đối với công tác tư pháp cấp huyện năm 2014

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
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Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 07/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT–BTP–BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hoà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp;
Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:
         
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chấm điểm thi đua đối với công tác tư pháp cấp huyện năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, bãi bỏ công văn số 355/STP-VP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Sở Tư pháp Hướng dẫn nội dung các chỉ tiêu thi đua và thực hiện chấm điểm thi đua khối tư pháp cấp huyện.


Điều 3. Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Tư pháp, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm thuộc Sở và Trưởng các phòng Tư pháp cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH

Về chấm điểm thi đua đối với

công tác Tư pháp cấp huyện năm 2014


(Ban hành kèm theo Quyết định số:12/QĐ-STP ngày 27  tháng 01  năm 2014

của Giám đốc Sở Tư pháp)

Sở Tư pháp Khánh Hoà quy định về chấm điểm thi đua năm 2014 đối với Phòng Tư pháp cấp huyện như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục tiêu chấm điểm và bình xét thi đua

Công tác chấm điểm và bình xét thi đua nhằm động viên, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động sáng tạo với những cách làm mới, mô hình hay góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Ngành Tư pháp tỉnh Khánh Hoà.

Điều 2. Nguyên tắc chấm điểm, bình xét thi đua

1. Việc chấm điểm, bình xét thi đua, khen thưởng của các phòng Tư pháp cấp huyện được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, trung thực, công khai, công bằng giữa các đơn vị.

2. Thẩm quyền xét, quyết định công nhận các danh hiệu thi đua thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết.

3. Việc chấm điểm, bình xét thi đua phải bảo đảm chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của đơn vị theo các tiêu chuẩn tại Quy định này. Căn cứ kết quả thi đua, Sở Tư pháp sẽ thông báo số điểm đạt được của từng đơn vị, xem xét khen thưởng cho đơn vị dẫn đầu khối và đơn vị đứng nhì đồng thời thực hiện việc hiệp y khen thưởng theo quy định.

4. Điểm trừ không vượt quá thang điểm chuẩn của từng công việc cụ thể. 

Điều 3. Trình tự tiến hành chấm điểm thi đua
1. Căn cứ vào Quy định này, kết thúc năm thi đua, các Phòng Tư pháp báo cáo tổng kết công tác năm, tự chấm điểm thi đua đối với đơn vị mình gửi về đơn vị Trưởng khối thi đua, Sở Tư pháp (chậm nhất là ngày 30/9 hàng năm). Tùy điều kiện thực tế, Sở Tư pháp sẽ tổ chức kiểm tra chéo đối với một số đơn vị trong Khối thi đua. Cuối đợt kiểm tra của Khối, các đơn vị trong Khối thi đua bình xét, suy tôn 01 đơn vị dẫn đầu. Trường hợp Khối thi đua không suy tôn đơn vị dẫn đầu, thì Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Sở Tư pháp không xem xét, đề nghị khen thưởng.

2. Các phòng nghiệp vụ, Trung tâm thuộc Sở phải có đánh giá tổng hợp kết quả theo dõi thực hiện Tiêu chuẩn thi đua (có phân tích các điểm mạnh, yếu) của các Phòng Tư pháp cấp huyện gửi về Văn phòng Sở (bản giấy và bản điện tử) trước ngày 30/9 hàng năm.

3. Việc chọn đơn vị dẫn đầu để đề nghị khen thưởng dựa trên cơ sở kết quả chấm điểm thi đua của các đơn vị và kết quả bình xét, suy tôn đơn vị dẫn đầu Khối thi đua được Hội đồng TĐKT Sở Tư pháp công nhận. Hội đồng TĐKT Sở sẽ xem xét toàn diện các mặt công tác của đơn vị dẫn đầu Khối thi đua nhằm đảm bảo việc đề nghị khen thưởng chính xác và có tác dụng động viên phong trào thi đua chung trong toàn Ngành.

4. Nếu tổ chức kiểm tra chéo, Đoàn kiểm tra thi đua đối với công tác tư pháp cấp huyện sẽ do lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, các thành viên gồm đại diện Lãnh đạo các phòng: Xây dựng văn bản, Kiểm tra văn bản & Theo dõi thi hành pháp luật, Phổ biến giáo dục pháp luật, Hành chính Tư pháp, Bổ trợ Tư pháp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và Lãnh đạo các phòng Tư pháp trong Khối thi đua.

Kết quả chấm điểm và bình xét thi đua sẽ được Hội đồng TĐKT Sở thông báo công khai đến các phòng Tư pháp cấp huyện và các cơ quan liên quan. Trong đó, có phân tích các điểm mạnh, yếu, hạn chế, tồn tại trong công tác tư pháp để UBND cấp huyện được biết và có sự tập trung chỉ đạo, phát huy những mặt mạnh, chấn chỉnh các mặt còn hạn chế, yếu kém của các phòng Tư pháp (áp dụng đối với trường hợp kiểm tra chéo).  

Điều 4. Cơ cấu thang điểm
Việc đánh giá xếp loại thi đua dựa trên 07 lĩnh vực công tác sau đây, có tổng số điểm là 100 điểm. Cụ thể:

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Tổng số điểm

	01
	Công tác xây dựng văn bản
	10

	02
	Công tác kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật
	15

	03
	Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
	15

	04
	Công tác trợ giúp pháp lý
	10

	05
	Công tác hộ tịch 
	15

	06
	Công tác chứng thực và bồi thường nhà nước
	15

	07
	Công tác kiểm soát thủ tục hành chính
	10

	08
	Công tác xây dựng ngành, thông tin, báo cáo
	10 


Điều 5. Xếp loại

Căn cứ theo thang điểm, các phòng tư pháp huyện, thị xã, thành phố tự chấm điểm và phân loại A, B, C, D hàng năm.

1. Hạng A (xuất sắc): Đơn vị dạt từ 90 điểm trở lên.

2. Hạng B (tiên tiến): Đơn vị đạt từ 80 đến dưới 90 điểm.

3. Hạng C (trung bình): Đơn vị đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm.

4. Hạng D (yếu, kém): Dưới 50 điểm.

CHƯƠNG II

CƠ CẤU THANG ĐIỂM
Mục 1

CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN 
Điều 6. Thang điểm chuẩn của công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Tổng số điểm

	01
	Đảm bảo về mặt pháp lý; chất lượng và thời gian các văn bản quy phạm pháp luật được giao soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo.
	2.5

	02
	Đảm bảo về mặt pháp lý; chất lượng, thời gian và tính khả thi các văn bản quy phạm pháp luật được giao thẩm định. 
	2.5

	03
	Tổ chức lấy ý kiến, tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố, huyện, thị xã hoặc theo yêu cầu của Sở Tư pháp
	2.5

	04
	Gửi các hồ sơ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp huyện ban hành; hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Phòng Tư pháp chủ trì soạn thảo về Sở Tư pháp để theo dõi
	2.5


Điều 7. Điểm trừ trong công tác xây dựng văn bản

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Điểm trừ

	01
	Không đảm bảo về mặt pháp lý các văn bản quy phạm pháp luật được UBND cấp huyện phân công soạn thảo, góp ý, thẩm định (về trình tự thủ tục, nội dung văn bản, hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành)
	0.5

	03
	Không gửi hồ sơ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp huyện ban hành; hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Phòng Tư pháp chủ trì soạn thảo về Sở Tư pháp để theo dõi
	0.5

	04
	Không tổ chức việc lấy ý kiến, tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh theo chỉ đạo của UBND cấp huyện hoặc theo yêu cầu của Sở Tư pháp
	0.5


Mục 2

 CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
Điều 8. Thang điểm chuẩn đối với công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và theo dõi thi hành pháp luật

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Tổng số điểm

	01
	Xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014
	01

	02
	Thực hiện nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra 100% văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành gửi đến để kiểm tra theo quy định
	02

	03
	Thực hiện nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản do Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành
	02

	04
	Thực hiện công tác rà soát thường xuyên, định kỳ (6 tháng một lần) và rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực (khi có yêu cầu, chỉ đạo hoặc theo Kế hoạch chung của tỉnh) đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành
	02

	05
	Soạn thảo và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng và cả năm theo quy định (báo cáo của UBND cấp huyện). Trong đó:
	02

	06
	Thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm, báo cáo cả năm và báo cáo đột xuất đúng quy định
	01

	07
	Căn cứ Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật năm của UBND tỉnh, tham mưu UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật năm trên địa bàn
	01

	08
	Theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã
	02

	09
	Tổng hợp, báo cáo và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thi hành văn bản QPPL trên địa bàn với UBND cấp huyện và Sở Tư pháp
	02


Điều 9. Điểm trừ trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và theo dõi thi hành pháp luật

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Điểm trừ

	01
	Không có Sổ kiểm tra văn bản
	0.5

	02
	Kiểm tra không đầy đủ văn bản được gửi đến
	0.2

(đối với 01 văn bản)

	03
	Thiếu hồ sơ kiểm tra văn bản
	0.2

(đối với 01 hồ sơ)

	04
	Không báo cáo UBND cấp huyện những trường hợp mà cơ quan ban hành văn bản không xử lý văn bản sai trái khi hết hạn yêu cầu tự kiểm tra, xử lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện
	0.2

(đối với 01 trường hợp)

	05
	Báo cáo tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản 06 tháng, cả năm không đúng thời hạn quy định
	0.2

(đối với 01 báo cáo)

	06
	Ủy ban nhân dân cấp huyện không gửi văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành cho Sở Tư pháp đầy đủ và đúng thời hạn.
	0.5

	07
	Thiếu các danh mục văn bản rà soát
	0.2

(đối với 01 danh mục)

	08
	Văn bản do Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành không được Phòng Tư pháp thẩm định đầy đủ theo quy định
	0.5

	09
	Không hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã
	0.5


Mục 3

 CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Điều 10. Thang điểm chuẩn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở 

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Tổng số điểm

	01
	Tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm (Kế hoạch PBGDPL phải được ban hành trong quý I và phải do cơ quan có thẩm quyền ban hành. không tính điểm đối với Kế hoạch chưa được ban hành chính thức hoặc chỉ nêu trong phần phương hướng của báo cáo tổng kết năm hoặc Kế hoạch do Trưởng phòng Tư pháp ký và đóng dấu của Phòng Tư pháp)
	01

	02
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện
	01

	03
	 Kiểm tra hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố
	01

	04
	Phối hợp, tổ chức triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho các đối tượng
	01

	05
	Quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện
	01

	06
	Quản lý, triển khai tổ chức các hoạt động xây dựng tủ sách pháp luật
	01

	07
	Triển khai, tổ chức thực hiện công tác “tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở”
	01

	08
	Tổ chức biên soạn, in, phát hành tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật (Tài liệu do phòng Tư pháp biên soạn, in và phát hành)
	01

	09
	Triển khai thực hiện Kế hoạch "Ngày pháp luật" tại thành phố, huyện, thị xã
	01

	11
	Công tác quản lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với các hoạt động của đội ngũ hòa giải ở cơ sở
	02

	12
	Có tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật hoặc kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên theo kế hoạch, ít nhất là 01 cuộc/năm
	02

	13
	Kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, đảm bảo mỗi tổ dân phố, ấp nhân dân có 01 tổ hòa giải
	01


Điều 11. Điểm trừ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Điểm trừ

	01
	Gửi báo cáo 6 tháng, năm về công tác PBGDPL trễ. Cụ thể
	

	
	- Từ 1-5 ngày theo quy định
	0.2

(đối với 01 báo cáo)

	
	- Trễ từ 6 - 10 ngày
	0.2

(đối với 01 báo cáo)

	
	- Trễ quá 11 ngày
	0.5

	02
	Không cử báo cáo viên pháp luật đi dự hội nghị tập huấn theo thư mời của Sở Tư pháp
	0.2

(đối với 01 Hội nghị)


Mục 4

 CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

Điều 12. Thang điểm chuẩn đối với công tác trợ giúp pháp lý

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Tổng số điểm

	01
	Tham dự giao ban cộng tác viên (02 lần/ năm 02 điểm; 01 lần/ năm 01 điểm)
	02

	02
	Tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý 
	02

	03
	Phối hợp trợ giúp pháp lý lưu động
	02

	04
	Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý lưu động tại địa phương
	02


Điều 13. Điểm trừ trong công tác trợ giúp pháp lý
	STT
	Lĩnh vực công tác
	Điểm trừ

	01
	Không tham gia phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước để tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động
	0.5 điểm/01 lần


Mục 5

 CÔNG TÁC HỘ TỊCH 

Điều 14. Thang điểm chuẩn trong công tác Hộ tịch

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Tổng số điểm

	01
	Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
	03

	02
	Thực hiện công tác tiếp nhận, kiểm tra, quản lý sổ bộ hộ tịch đúng quy định
	03

	03
	Thực hiện đầy đủ và kịp thời các yêu cầu về xác minh hộ tịch theo yêu cầu của Sở Tư pháp và các cơ quan khác
	02

	04
	Báo cáo về công tác hộ tịch theo văn bản yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Tư pháp
	02

	05
	Giải quyết đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện đúng quy định pháp luật
	03

	06
	Thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc ghi chú vào sổ bộ hộ tịch lưu trữ tại Phòng Tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
	02


Điều 15. Điểm trừ trong công tác Hộ tịch

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Điểm trừ

	01
	Thực hiện không đầy đủ công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn theo quy định
	0.5

(Đối với 01 trường hợp)

	02
	Chỉ đạo, hướng dẫn sai về nghiệp vụ công tác hộ tịch cho phường, xã, thị trấn (thể hiện qua các văn bản, chỉ đạo triển khai công tác, các sổ họp giao ban định kỳ)
	0.5

(Đối với 01 trường hợp)

	
	
	

	04
	Thực hiện không đúng quy định pháp luật việc giải quyết đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	0.5

(Đối với 01 trường hợp)

	05
	Thực hiện không đúng thời gian việc giải quyết đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	0.2

(Đối với 01 trường hợp)

	06
	Để thất lạc Sổ bộ hộ tịch nhưng không chỉ đạo biện pháp khắc phục, sửa chữa và đến thời điểm kiểm tra thi đua sai sót này vẫn chưa được khắc phục (đối với thành phố, huyện, thị xã)
	2

(Đối với 01 Sổ)

	07
	Không thực hiện đầy đủ việc ghi chú vào sổ bộ hộ tịch đối với các quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch và các thông tin liên quan đến ghi chú ly hôn
	0.2

(Đối với 01 sai sót)

	08
	Không tiến hành xử phạt vi phạm hành chính khi có kết luận Thanh tra
	01

(Đối với 01 vụ việc)


Mục 6

 CÔNG TÁC CHỨNG THỰC VÀ BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Điều 16. Thang điểm chuẩn đối với công tác chứng thực và bồi thường Nhà nước

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Tổng số điểm

	01
	Thực hiện đúng trình tự, thủ tục chứng thực
	2.5

	02
	Lập và ghi chép đầy đủ các loại sổ chứng thực
	2.5

	03
	Thực hiện chế độ lưu trữ hồ sơ chứng thực đúng quy định
	2.5

	04
	Thực hiện việc thu lệ phí chứng thực và các chi phí khác đúng quy định
	2.5

	05
	Giúp UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý
	03

	06
	Đề xuất, trình ủy ban nhân dân cấp huyện xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các đơn vị do ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý và ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật
	0.5

	07
	Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường tại địa phương
	0.5

	08
	Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bồi thường nhà nước đúng quy định
	01


Điều 17. Điểm trừ trong công tác chứng thực và bồi thường Nhà nước

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Điểm trừ

	01
	Không niêm yết các quy định pháp luật về chứng thực; khiếu nại, tố cáo; mức thu lệ phí chứng thực
	0.2



	02
	Thu lệ phí chứng thực và các chi phí khác không đúng quy định
	0.2

	03
	Chứng thực bản sao từ bản chính, cấp bản sao từ sổ gốc
	0.5

(Đối với 01 sai sót)

	04
	Chứng thực chữ ký
	0.5

(Đối với 01 sai sót)

	05
	Hướng dẫn, chỉ đạo không phù hợp quy định pháp luật đối với hoạt động chứng thực của UBND cấp xã
	0.5

(Đối với 01 trường hợp)

	06
	Thực hiện không tốt các nhiệm vụ về công tác bồi thường nhà nước

    
	0,5 điểm/ sai sót


Mục 7
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


Điều 18: Thang điểm chuẩn đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Tổng số điểm

	01
	Bố trí tối thiểu từ 02 cán bộ đầu mối là lãnh đạo UBND cấp huyện và 01 cán bộ lãnh đạo Phòng Tư pháp thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
	02

	02
	Tham mưu với thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị; đồng thời phối hợp với các bộ phận có liên quan của đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.
	03

	03
	Gửi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện về Sở Tư pháp để thực hiện kiểm soát theo quy định và trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính.
	03

	04
	Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác kiểm soát thủ tục hành chính đúng quy định
	02


Điều 19: Thang điểm trừ đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Điểm trừ

	01
	Bố trí không đủ, không đúng quy định về số lượng và tiêu chuẩn cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính
	01

	02
	Thực hiện không đầy đủ, kịp thời việc kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định
	         01

	03
	Không gửi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện về Sở Tư pháp để thực hiện kiểm soát theo quy định
	01

(đối với 01 trường hợp)

	04
	Thực hiện không đúng thời hạn về việc báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.
	0.5

(đối với 01 trường hợp)


Mục 8
 CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH, THÔNG TIN, BÁO CÁO
Điều 20. Thang điểm chuẩn trong công tác xây dựng ngành, thông tin, báo cáo.

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Tổng số điểm

	01
	Củng cố và kiện toàn cán bộ làm công tác tư pháp tại Phòng Tư pháp; ổn định về nhân sự, cán bộ đủ tiêu chuẩn về trình độ, nghiệp vụ theo quy định
	02

	02
	Bảo đảm chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đúng thời gian, bảo đảm chất lượng theo quy định, thực hiện đầy đủ các báo cáo tổng hợp (báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo năm, báo cáo thống kê, …).
	03

	03
	Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Sở Tư pháp tổ chức
	02

	04
	Giúp UBND cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước đối với công tác thi hành án (tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện; tham gia chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế các vụ án có huy động lực lượng tại địa phương có hiệu quả, …).

	01

	05
	Tổ chức họp giao ban đối với Tư pháp xã, phường, thị trấn
	02


Điều 21. Điểm trừ đối với công tác tổ chức xây dựng ngành, thông tin, báo cáo

	STT
	Lĩnh vực công tác
	Điểm trừ

	01
	Phòng Tư pháp có cán bộ, công chức bị kỷ luật liên quan đến nhiệm vụ, chức năng của ngành (có Quyết định). Cụ thể
	

	
	- Khiển trách
	0.5

(đối với 01 trường hợp)

	
	- Cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc
	01

(đối với 01 trường hợp)

	02
	- Có cán bộ, công chức hút thuốc tại nơi làm việc
	01

(đối với 01 trường hợp)

	03
	- Có cán bộ, công chức vi phạm quy định uống rượu, bia của Bộ Tư pháp
	01

(đối với 01 trường hợp)

	04
	Vắng họp giao ban, họp chuyên đề, họp thi đua không có lý do
	0.5

(đối với 01 trường hợp)

	05
	Vi phạm quy định chế độ báo cáo. Cụ thể:
	

	
	- Trễ từ 01 – 05 ngày
	0.5

(Đối với 01 báo cáo)

	
	- Trễ từ 06 – 10 ngày
	01

(Đối với 01 báo cáo)

	
	- Trên 10 ngày
	1,5

(Đối với 01 báo cáo)

	06
	Không tổ chức họp giao ban với đối với Tư pháp xã, phường, thị trấn
	0.5 (đối với 01 lần không tổ chức)


- Lưu ý: 

+ Đơn vị nào có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc (Trường hợp đơn vị tự phát hiện, báo cáo kịp thời, bảo đảm đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt công tác chuyên môn sẽ được Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Tư pháp xem xét cụ thể)
+ Những điểm trừ tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 20 còn làm căn cứ để xem xét, đánh giá, xếp hạng, bình xét thi đua đối với các đơn vị cùng số điểm hoặc làm căn cứ để xem xét hiệp y, đề nghị khen thưởng.

CHƯƠNG III

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 22. Trưởng Phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Quy định này đến tất cả cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý.

Điều 23. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trung tâm thuộc  Sở có trách nhiệm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chuẩn thi đua của các Phòng Tư pháp cấp huyện đối với các lĩnh vực công tác mà đơn vị được phân công phụ trách.

Điều 24. Quy định này được áp dụng thực hiện từ đầu năm thi đua để làm cơ sở kiểm tra và đánh giá phong trào thi đua của Ngành Tư pháp tỉnh Khánh Hoà./.

	
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
                    Đã ký

Lê Công Thắng








